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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (5 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).

Câu 1:  Phương pháp bảo quản thức ăn bằng silo có ưu điểm nào sau đây?


A.  Sức chứa lớn, tự động hóa trong xuất nhập kho.

B.  Đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả tương đối cao.

C.  Chi phí đầu tư thấp, ngăn chặn được sự phá hoại của động vật.

D.  Dễ thực hiện, ít tốn kém và thuận lợi cho việc bảo quản.
Câu 2:  Phương pháp vật lí dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi không có phương pháp nào? 


A.  Nấu chín.
B.  Nghiền nhỏ.
C.  Cắt ngắn.
D.  Đường hóa. 
Câu 3:  Đàn con sinh ra nhờ công nghệ cấy truyền phôi có đặc điểm gì?


A.  Có kiểu gene giống nhau và giống với vật nuôi nhận phôi.

B.  Có kiểu gene giống nhau và giống với vật nuôi cho phôi.

C.  Mang kiểu gene của của cả vật nuôi cho phôi và vật nuôi nhận phôi.

D.  Có kiểu gene khác nhau nhưng chủ yếu giống với vật nuôi nhận phôi.
Câu 4:  Trong phép lai cải tạo, giống đi cải tạo có đặc điểm gì?


A.  Giống cao sản, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất.

B.  Không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất.

C.  Có nhiều đặc điểm đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

D.  Có một số đặc điểm đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
Câu 5:  Cho các biện pháp sau, có bao nhiêu biện pháp để phòng bệnh tai xanh cho vật nuôi?

1. Giữ chuồng trại khô thoáng, lưu thông khí.

2. Thực hiện biện pháp chăn nuôi “Cùng vào – cùng ra”.

3. Sử dụng Sorbitol để giải độc gan, thận cho lợn.

4. Sử dụng thuốc hạ sốt và một số kháng sinh phổ kháng khuẩn rộng.

5. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo lịch khuyến cáo.

6. Tắm cho vật nuôi để hạ sốt.


A.  5.
B.  4.
C.  3.
D.  2.
Câu 6:  Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân bên trong gây bệnh cho vật nuôi?


A.  Virus.
B.  Môi trường ô nhiễm.

C.  Di truyền.
D.  Vi khuẩn.
Câu 7:  Đối với gia cầm, một số chỉ tiêu ngoại hình thường được dùng trong chọn giống là


A.  màu sắc lông, số núm vú, sừng.
B.  màu sắc da, tai, sừng.

C.  mào, tích, chân, màu sắc lông.
D.  mào, mõm, bụng, số núm vú.
Câu 8:  Phòng trị bệnh trong chăn nuôi có vai trò bảo vệ vật nuôi vì


A.  tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh.

B.  tạo môi trường chăn nuôi thuận lợi, giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt.

C.  ngăn chặn lây lan nguồn bệnh từ vật nuôi sang người.

D.  giảm chi phí trị bệnh cho vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Câu 9:  Loại thức ăn nào sau đây thuộc nhóm giàu vitamin?

A.  Các loại rau, cỏ, lá cây, quả. 
B.  Đậu tương, vừng, lạc, vỏ cua.

C.  Bột vỏ tôm, vỏ cua, các loại củ.
D.  Thóc, ngô, bột thịt, rau, lá cây.
Câu 10:  Nhóm nguyên tố khoáng vi lượng có vai trò gì?


A.  Thành phần cấu trúc bắt buộc của một số enzyme xúc tác phản ứng sinh hóa trong tế bào.

B.  Cấu tạo nên các hợp chất xây dựng cấu trúc tế bào, cơ quan, bộ phận cơ thể.

C.  Là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động.

D.  Tham gia vào các hoạt động sinh lí của cơ thể như co cơ, dẫn truyền xung thần kinh.
Câu 11:  Cho các lưu ý khi bảo quản trong kho như sau, có bao nhiêu ý đúng khi bảo quản thức ăn theo hình thức đổ rời?

(1) Sàn kho phải lót bạt chống ẩm.


(2) Không kê sát tường.

(3) Đặt thông hơi tại các vị trí định sẵn.

(4) Không để bao trực tiếp lên sàn.

(5) Thức ăn đổ phải gọn.


A.  4.
B.  2. 
C.  1.
D.  3.
Câu 12:  Nhân giống thuần chủng không có mục đích nào?

A.  Bảo tồn các giống vật nuôi quý hiếm.

B.  Phát triển về số lượng đối với giống nhập nội.

C.  Phát triển, khai thác ưu thế của các giống vật nuôi nội.

D.  Bổ sung các tính trạng tốt có ở các giống khác nhau.
Câu 13:  Nguyên nhân gây bệnh tụ huyết trùng lợn là gì?


A.  Vi khuẩn gram âm có tên là Pasteurella multocida.

B.  Vi khuẩn gram dương có tên là Pasteurella multocida.

C.  Virus có vật chất di truyền là RNA, thuộc họ Flaviviridae.

D.  Virus có vật chất di truyền là DNA, thuộc họ Flaviviridae.
Câu 14:  Thụ tinh trong ống nghiệm là 


A.  quá trình chọn lọc tinh trùng và trứng tốt nhất để thụ tinh trong cơ thể vật nuôi cái.

B.  phương pháp lấy trứng và tinh trùng ra khỏi cơ thể, nuôi cấy và thụ tinh bên ngoài cơ thể.

C.  sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng diễn ra bên trong cơ thể vật nuôi giống cái.

D.  quá trình thụ tinh diễn ra trong tử cung sau khi cấy phôi vào cơ thể vật nuôi cái.
Câu 15:  Việc nấu chín thức ăn nhằm mục đích gì?


A.  Chuyển hóa đường, giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn.

B.  Giảm tốn năng lượng thu nhận và tạo kích thước thức ăn.

C.  Khử các chất độc có trong thức ăn, nâng cao tỉ lệ tiêu hóa protein.

D.  Thức ăn thấm đều dịch tiêu hóa, tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.
Câu 16:  Nhóm vật nuôi nào sau đây là vật nuôi bản địa?

A.  Gà Đông Tảo, trâu LangBiang, ngan Pháp.

B.  Lợn Mường Khương, dê Bách Thảo, ngan Pháp.

C.  Gà Hồ, dê Bách Thảo, ngựa Cabardin.

D.  Lợn Móng Cái, cừu Phan Rang, lợn Ba Xuyên.
Câu 17:  Loại thức ăn nào thường được chế biến bằng phương pháp nghiền nhỏ?


A.  Rơm, rạ, các loại hạt.
B.  Thức ăn giàu protein, nghèo tinh bột.

C.  Các loại hạt, nguyên liệu thô cứng.
D.  Thức ăn thô, các loại rơm, rạ, bã mía.
Câu 18:  Bảo quản thức ăn chăn nuôi không có ý nghĩa nào sau đây?


A.  Xử lý thực phẩm làm tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi.

B.  Ngăn chặn được sự phát triển của các loại vi khuẩn, nấm mốc gây hại.

C.  Giảm quá trình oxi hóa của lipid.

D.  Hạn chế được sâu, một và các loài gặm nhấm.
Câu 19: “Tiêu chuẩn ăn đã được cụ thể hóa bằng các loại thức ăn xác định với khối lượng hoặc tỉ lệ nhất định” gọi là gì?

A.  Thành phần dinh dưỡng.
B.  Khẩu phần ăn của vật nuôi. 

C.  Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.
D.  Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi.
Câu 20:  Cho các bước sau, quy trình đúng để bảo quản rơm làm thức ăn cho vật nuôi bằng kiềm hóa và làm khô là

(1) Rửa rơm cho sạch nước vôi.

(2) Lựa chọn rơm khô, đánh giá chất lượng.

(3) Đánh giá chất lượng, bảo quản và sử dụng.

(4) Phơi, sấy rơm.

(5) Ngâm rơm khô với nước vôi 1%


A.  2 ( 5 ( 4 ( 1 ( 3.
B.  2 ( 5 ( 1( 4 ( 3. 

C.  4 ( 5 ( 2 ( 1 ( 3.
D.  4 ( 5 ( 1( 2 ( 3.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Gia đình bạn An đang chăn nuôi một đàn lợn, gần đây đàn lợn nhà An có một vài cá thể bỏ ăn, ho, khó thở; một số lợn con bị tiêu chảy, ho, hắt hơi; lợn nái đang nuôi con thì mất sữa, viêm vú, vài cá thể lợn chết có tai chuyển sang màu xanh tím. Theo em, các nhận định sau về thông tin trên ở đàn lợn nhà An đúng hay sai.

a) Đàn lợn nhà bạn An đang có nguy cơ mắc bệnh tai xanh. 

b) Gia đình bạn An cần thực hiện biện pháp đầu tiên là cách li những cá thể có dấu hiệu bị bệnh và tiêm vaccine cho chúng. 

c) Bệnh này có khả năng lây sang người cao. 

d) Tiêm phòng vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng các bệnh cho vật nuôi. 

Câu 2: Để đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường trong chăn nuôi, các biện pháp cần thực hiện bao gồm: duy trì vệ sinh chuồng trại bằng cách vệ sinh định kỳ và khử trùng môi trường xung quanh; cách ly động vật mới nhập khẩu trước khi nhập đàn; tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho vật nuôi; quản lý chất thải chăn nuôi đúng cách, không xả thải trực tiếp ra môi trường; đồng thời, trang bị đồ bảo hộ lao động cho người chăn nuôi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ vật nuôi.

Các nhận định sau đúng hay sai.

a) Chất thải chăn nuôi có thể được xả thải trực tiếp ra môi trường nếu đã được xử lý bằng phương pháp cơ học. 

b) Nếu muốn nhập đàn một nhóm vật nuôi mới cần cách ly đàn vật nuôi mới để theo dõi trước khi nhập chung với đàn cũ. 

c) Nếu không thể trang bị đồ bảo hộ lao động, người chăn nuôi vẫn có thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm bằng cách tăng cường vệ sinh cá nhân sau khi tiếp xúc với vật nuôi. 

d) Nếu chuồng trại được khử trùng định kỳ, nguy cơ lây nhiễm bệnh từ môi trường sẽ được loại bỏ hoàn toàn.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) 

a. Trình bày quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ công nghệ vi sinh. 

b. Cho biết sản phẩm của quá trình chế biến thức ăn theo quy trình trên có mùi đặc trưng như thế nào? Có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa thức ăn ở vật nuôi?

Câu 2: (1 điểm) Khi bảo quản thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp làm khô, một hộ nông dân nhận thấy rằng thức ăn bị ẩm mốc sau vài tuần lưu trữ. Hãy xác định các nguyên nhân gây ra hiện tượng này?

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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